
Ngữ văn Hóa học Toán

1 001 Nguyễn Hữu Hoàng Anh 22/11/2002 6.5 8.0 6.0 6.8

2 002 Vương Thị Ngọc Bích 22/01/2002 5.5 8.0 7.0 6.8

3 003 Đinh Hữu Đạo 18/11/2000 7.0 7.0 8.0 7.3

4 004 Vũ Ngọc Quỳnh Giang 29/05/2002 6.5 8.0 6.0 6.8

5 006 Nguyễn Hoàng Huy 06/02/2001 7.5 7.0 5.0 6.5

6 007 Nguyễn Mạnh Khương 20/11/1997 7.0 8.0 6.0 7.0

7 008 Nguyễn Hồng Yến Lâm 03/12/1983 8.0 7.0 7.0 7.3

8 009 Lý Thiên Lộc 17/04/1992 7.0 6.5 7.0 6.8

9 010 Dương Lợi Lợi 11/02/1999 7.0 8.5 8.0 7.8

10 011 Đỗ Thị Minh Ngọc 09/07/2001 6.5 8.0 7.0 7.2

11 012 Nguyễn Trần Thị Mai Phương 10/08/2001 7.5 7.5 5.0 6.7

12 013 Đoàn Thanh Sơn 03/11/2000 8.5 8.0 7.0 7.8

13 014 Nguyễn Anh Thư 29/04/2001 8.0 7.0 6.0 7.0

14 015 Phạm Vũ Xuân Thương 01/03/2000 8.0 8.0 6.0 7.3

15 016 Ngô Ngọc Bảo Trân 07/01/1995 7.5 8.5 8.0 8.0

16 017 Nguyễn Ngọc Trân 29/01/2002 6.5 7.5 8.0 7.3

17 018 Đoàn Nguyễn Thanh  Trúc 11/12/2002 7.0 7.5 8.0 7.5
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